Mẫu số: C72b-HD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)
ĐƠN VỊ:…………..................

BỘ PHẬN: ….............………
DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
Ngày .........tháng ............ năm ...........
Số: .........................
Quận (huyện): ......................

Hình thức chi trả (Tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân):.....................

Đơn vị tính: ……………….
	STT
	Họ và tên
	Mã số BHXH
	Số CCCD
	Số quyết định
	Ngày bắt đầu chi trả tháng này
	Số tiền các tháng trước chưa lĩnh
	Số tiền hưởng tháng này (đồng)
	Số tiền khấu trừ (đồng)
	Tổng số tiền được lĩnh(đồng)
	Thông tin tài khoản cá nhân/Ký nhận
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số tháng
	Số tiền (đồng)
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4-5
	7
	8

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số người trong danh sách là: ………… người.

Tổng số tiền ……………………………….. đồng (Viết bằng chữ: ……………………………………………………………)

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
PHỤ TRÁCH CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, họ tên)
	Ngày...... tháng ....... năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN LẬP, TRÁCH NHIỆM GHI DANH SÁCH CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (MẪU SỐ C72b-HD)
1. Mục đích
Xác định chính xác, đủ số người, số tiền phải chi trả cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp của một tháng từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Căn cứ vào dữ liệu chi trả, sổ theo dõi người hưởng trợ cấp, hồ sơ của người hưởng trợ cấp thất nghiệp đang quản lý, danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng trước để lập.

- Góc trên, bên trái ghi tên BHXH tỉnh in danh sách.

- Phần đầu:

+ Nếu chi bằng tiền mặt thì ghi tên quận/huyện.

+ Nếu chi qua tài khoản cá nhân lập chung 1 danh sách toàn tỉnh không cần ghi đến quận/huyện.

- Cột A, B, C, D, E: Ghi số thứ tự; họ tên; mã số BHXH, số CCCD; số quyết định hưởng;

- Cột 1: Ghi ngày bắt đầu chi trả tháng này

- Cột 2: Ghi số tháng người hưởng chưa lĩnh.

- Cột 3: Ghi số tiền các tháng trước người hưởng chưa lĩnh.

- Cột 4: Ghi số tiền hưởng tháng này.

- Cột 5: Ghi số tiền khấu trừ (nếu có).

- Cột 6: Ghi tổng số tiền được lĩnh (Cột 6= Cột 3+Cột 4-Cột 5).

- Cột 7: Người hưởng ký nhận lĩnh tiền. Nếu thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân thì cột này ghi thông tin tài khoản của người hưởng.

- Cột 8: Ghi chú, ghi ngày chi trả cuối cùng trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong Quyết định hưởng đối với các trường hợp đã hết thời gian hưởng ghi trong quyết định nhưng vẫn trong thời hạn chi trả theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người lập; Trưởng phòng Chế độ BHXH hoặc phụ trách bộ phận chế độ BHXH; Giám đốc cơ quan BHXH ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

